
Biểu mẫu kết toán chi phí vật tư và chi phí nhân công: 

 

1) GẠCH  

ST

T 

Ngày Loại 

gạch 

Số lượng Đơn Giá  Thành 

tiền 

Ghi chú 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Tổng cộng:     

 

2) XI MĂNG 

STT Ngày Khối lượng Đơn Giá  Thành 

tiền 

Ghi chú 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Tổng cộng:   

3) THÉP 

STT Ngày Loại thép Số lượng Đơn giá Thành Ghi chú 



tiền 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Tổng cộng:   

 

4) ĐÁ 

STT Ngày Kích 

thước 

Số lượng Đơn 

giá 

Thành tiền Ghi chú 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Tổng cộng:   



5) CÁT 

STT Ngày Thể tích Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Tổng cộng:   

 

6) BÊTÔNG: 

ST

T 

Ngày Thể tích Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Tổng cộng:   

7) CỐP PHA: 

ST

T 

Ngày Loại Số lượng Đơn giá Thành 

tiền 

Ghi chú 



       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Tổng cộng:   

 

8) CÁC LOẠI VẬT TƯ KHÁC: 

STT Ngày Vật liệu Số lượng Đơn giá Thành 

tiền 

Ghi chú 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Tổng cộng:   



9) NHÂN CÔNG: 

Stt Phần nhân công Số công Giá công Thành 

tiền 

Ghi chú 

01 Đào móng     

02 Đóng cọc     

03 Đóng cốppha     

04 Đổ bêtông     

05 Xây và tô     

06 Lát nền     

07 Lát đá      

08 Điện     

09 Nước      

10 Sơn      

11 Mộc     

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

Tổng cộng:     

 


